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Số:              /SKHCN-BCVT&CNTT 

V/v báo cáo tổng kết Đề án phát triển 

đô thị thông minh bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

      Kính gửi: Sở Xây dựng  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1826/SXD-QHKT ngày 

11/6/2025 về việc báo cáo tổng kết Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững 

Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Sở Khoa học và 

Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền 

vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, như sau: 

a) Để xây dựng khung pháp lý cao nhất về mặt kỹ thuật công nghệ thông 

tin áp dụng trong xây dựng đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã chủ trì xây dựng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, 

phiên bản 1.0; Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về Phê duyệt 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 3.0, hướng tới Chính 

quyền số; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/4/2025 về Kế hoạch Thực hiện 

Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Sở Khoa học và 

Công nghệ đã phối hợp tham mưu: 

- Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo NQ 57; ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; thành 

lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo triển khai Chương trình số 01-

CTr/BCĐTW ngày 28/02/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ban hành Kế hoạch hành 

động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025; ban hành Chương trình công tác của Ban 

Chỉ đạo, số  06-CTr/BCĐ ngày 21/5/2025;  

- UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết 57; ban hành Quy chế làm việc, Kế hoạch Hoạt động năm 2025 của Ban 

Chỉ đạo; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh về Thực 

hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ; Quyết định số  

327/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành 

động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 
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Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

b) Hạ tầng số của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư, phát 

triển, mạng cáp quang đã phủ đến 100% cấp xã và 97% cấp thôn; Có 05 mạng 

thông tin di động (Vinaphone, MobiFone, Viettel, Vietnam Mobile, Gtel) với 

hơn 1.780 vị trí trạm BTS, thực hiện đúng lộ trình tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và 

Truyền thông từ ngày 16/10/2024; đảm bảo 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh có sóng 

di động 3G, 4G trên toàn tỉnh; mạng 5G đã triển khai thương mại tại các khu đô 

thị dọc quốc lộ 1A, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với 58 trạm BTS 

(vùng phủ 5G: Phủ 90% khu vực Thành Phố Quảng Ngãi, Khu Công Nghiệp VSip, 

Khu Công Nghiệp Dung Quất, các trường học); phủ sóng 5G tại 5/7 Khu công 

nghiệp, 2/15 cụm công nghiệp, 9/10 nhà ga, cảng biển, bến xe;  Số thuê bao điện 

thoại đạt 1.293.000 thuê bao, tỷ lệ thuê bao điện thoại/100 dân đạt 102%; số 

thuê bao internet đạt 1.253.560; 73% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang; tỷ lệ 

dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 83%; trên địa bàn tỉnh có 

27.014 người dân từ 14 tuổi trở lên có chứng thư số cá nhân đạt 2,73%; Dân số 

từ 14 tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 trở lên đạt 

99,27%. 

c) Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ 

sở, trong giai đoạn 2021-2024 Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp 

huyện đã sử dụng các nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, 

huy động các nguồn lực khác đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông; đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 64/170 

xã, phường, thị trấn và 02 huyện được đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông với tổng số 652 cụm loa; trong đó, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã thực hiện đầu tư 447 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông từ nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, 205 cụm loa 

do các huyện, thị xã, thành phố đầu tư từ kinh phí các chương trình mục tiêu 

quốc gia và kinh phí của địa phương. 

d) Hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Quảng Ngãi phục vụ hoạt động cơ 

quan nhà nước tỉnh đã được kết nối hầu hết các cơ quan cấp tỉnh, huyện và cấp 

xã thuộc tỉnh (trừ Sở Tư Pháp và Thanh Tra tỉnh, các xã thuộc Ba Tơ và Sơn 

Tây); đã xây dựng 61 phần mềm, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động các cơ 

quan nhà nước trong tỉnh, trong đó có 17/61 hệ thống thông tin liên thông dữ 

liệu với bộ, ngành trung ương; nhiều cơ quan, địa phương đã khai thác tốt dữ 

liệu trên nền tảng điều hành số của tỉnh, của trung ương. 

đ) Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống Trung 

tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Ngãi; xây dựng đưa vào khai thác, 

sử dụng các nền tảng số như: Hệ thống phân tích dữ liệu tập trung tỉnh Quảng 

Ngãi, CSDL và Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của cơ 
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quan nhà nước cấp huyện; Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng 

tập trung (SOC) tỉnh .…; vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh hoạt động ổn 

định, thông suốt, đáp ứng triển khai cài đặt tập trung các nền tảng số, CSDL 

dung chung trên địa bàn tỉnh đồi thời các nền tảng dữ liệu được kết nối, sử dụng 

qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Quảng Ngãi. 

e) Triển khai nhiệm vụ phát triển, tích hợp các hệ tống IoT, các ứng dụng 

công nghệ số vào quản lý các hạ tầng thiết yếu tại đô thị, thúc đẩy mô hình 

thông minh trong quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai 

và đưa vào quản lý, sử dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu như: (1) Hệ thống 

Camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Công an tỉnh, năm 

2022); (2) Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên dùng phục vụ công tác chỉ huy, chỉ 

đạo phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (TT Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; năm 2022); (3) Hệ thống thông tin quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Sở Giao thông vận tải, năm 2023); (4) 

Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy 

hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

năm 2023); (5) Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý thông tin Khu kinh tế 

Dung Quất trên nền tảng bản đồ số 2D, 3D (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất 

và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; năm 2023); (6) Bệnh án điện tử tại Bệnh 

viện Sản – Nhi tỉnh (Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, năm 2023); (7) Ứng dụng quản lý 

hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số 

(UBND TP Quảng Ngãi; năm 2023). 

(Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 950/QĐ-TTg, Chi 

tiết tại Phụ lục VII. Công văn số 1053 /SKHCN-BCVT&CNTT ngày 22/5/2025 

kèm theo) 

Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&CN: GĐ, các PGĐ, VP; 

- Trung tâm CĐS&ĐMST; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thanh Trường 
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